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A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Có một đàn trâu rừng trong quá trình di chuyển đã tàn phá vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã gây trọng thương một số người trong làng. Trước tình huống trên, em xử lý như thế nào cho phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường?

A. Gọi mọi người đến xem.

B. Báo với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết.

C. Không ra khỏi nhà để bảo toàn tính mạng.

D. Dùng các phương tiện tiêu diệt đàn trâu.

Câu 2. Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất ở

A. sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với nhà nước.

B. vai trò của liên minh công nông.

C. vai trò của quần chúng nhân dân.

D. sự quản lí của nhà nước.

Câu 3. Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, anh N muốn trốn ở lại thêm vài năm để lao động tiếp. Nếu em là bạn của N, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên N xử sự cho phù hợp với chính sách việc làm và pháp luật lao động?

A. Ủng hộ ý định của anh N.

B. Báo cáo với cơ quan chức năng.

C. Chấp hành đúng chính sách xuất khẩu lao động.

D. Tìm kiếm việc làm mới.

Câu 4. Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là 


A. chủ trương xã hội quan trọng.
B. chính sách xã hội cơ bản.



C. giải pháp kinh tế căn bản.
D. đường lối kinh tế trọng điểm.

Câu 5. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với


A. đạo đức, kỉ luật, kỉ cương.
B. truyền thống, kỉ luật, kỉ cương.


C. pháp luật, phong tục, tập quán.
D. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Câu 6. Một trong những cách xử lí rác đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất là


A. đổ tập trung vào bãi rác.
B. phân loại và tái chế.


C. chôn sâu.
D. đốt và xả khí lên cao.

Câu 7. Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

A. tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật.

B. bảo tồn đa dạng sinh học.

C. chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.

D. xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

Câu 8. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của


A. giai cấp nông dân.
B. giai cấp công nhân.


C. nhân dân lao động.
D. đội ngũ trí thức.

Câu 9. Phát triển giáo dục là sự nghiệp của


A. Đảng và Nhà nước.
B. Nhà nước và  Bộ giáo dục và đào tạo.


C. Đảng, Nhà nước và toàn dân.
D. Bộ giáo dục và đào tạo.

Câu 10. Trong buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông, K được cô giáo phân công phát tờ rơi cho các bạn. K không nhận lời vì cho rằng đó là việc của cảnh sát giao thông. Nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây để thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

A. Vui vẻ nhận lời và thực hiện tốt nhiệm vụ. 

B. Bảo cô phân công bạn khác.

C. Giả vờ đau đầu và xin nghỉ  buổi ngoại khóa. 

D. Cũng giống như K, không nhận lời. 

Câu 11. Lĩnh vực nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại?


A. Dân số.
B. Giáo dục và đào tạo.


C. Văn hoá.
D. Khoa học và công nghệ.

Câu 12. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là khuyến khích

A. đào tạo nghề cho người lao động.

B. làm giàu theo pháp luật. 

C. người lao động tự học để nâng cao trình độ.

D. các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm.

Câu 13. Tổ chức Lễ hội Đền Hùng hàng năm là việc làm thể hiện

A. phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

B. kế thừa và phát huy lòng yêu nước của dân tộc.

C. kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

D. phát huy tiềm năng sáng tạo của nhân dân.

Câu 14. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao hàm nội dung nào dưới đây?

A. Tính nhân văn sâu sắc.

B. Tính hiện đại sâu sắc.                                                        

C. Tính truyền thống sâu sắc.

D. Tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.                             

Câu 15. Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế  để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết  định công việc của 


A. Nhà nước.
B. nhân dân.
C. cá nhân.
D. công chức.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: Nêu nhiệm vụ, phương hướng cơ bản của chính sách văn hóa? (2.0 điểm )

Câu 2: Em hãy cho biết trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? Thái độ của em đối với quan niệm “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” ( 3,0 điểm)

----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
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